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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                              

                       HUYỆN BA TRI                                       Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc      

                        TỈNH BẾN TRE 

 

 

 
 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE 
 

-.Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Minh Tâm. 

Các Hội thẩm nhân dân:                  u                . 

                                                     Bà   u                 . 
 

- Thư ký phiên tòa:      u          u     –   ư ký  ò  á       d    u ện 

Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 
 

Ngày 17 v  18 tháng 10  ă  2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 139/2022/TLST-DS
 

ngày 03 tháng 6  ă  2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết 

đ    đư  vụ án ra xét xử số 198/2024/QĐXXST-DS ngày 10/9/2024; Qu ết đ         

      tò  số 144/2024/QĐ  -        27/9/2024 giữa: 
 

- Nguyên đơn:     u         ồ   L, s     ă  1980. Đ a chỉ: số 132 ,    H, 

   G,  u ệ  C, tỉ    . 

- Ng    đ      n t  o ủy quy n  ủ  bà L:       u     ă   , s     ă  1976. 

Đ     ỉ: k u   ố 5, t   t    M,  u ệ   , tỉ    . 

- Bị đơn:           H, s     ă  1976. Đ     ỉ: số 129,     ,     ,  u ệ   , 

tỉ   B. 

- Ng    đ      n t  o ủy quy n  ủ          ị H:       u          L, s    

 ă  1988. Đ     ỉ: số 389,     ,     ,  u ệ   , tỉ    . 

- Ng       quy n  ợ   ng    v    ên qu n:      u           H, s     ă  1986. 

Đ     ỉ:     ,     ,  u ệ   , tỉ    . 
 

 á  đươ   sự đư   t  ệu t   đều      t. 
 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Trong Đơ  k ở  k ệ ; Đơ  k ở  k ệ     su    ủ    u    đơ      u        

 ồ   L;  ả  tự k   ; Biên  ả   ò    ả  và tạ        tò    ư   đạ  d ệ  t    ủ  

 u ề   ủ    u    đơ        u     ă  P trình bày:  

       ả  á  số: 194/2024/DS-ST 

      Ngày 18/10/2024 

       /v “         p h   đồng vay tài sả ” 
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  ư   đ  ,     u        Hồng L k ở  k ệ    u   u  ủ      đồ     u    

  ư     u ề  sử dụ   đ t   ữa bà L v      H đố  v       t ử  đ t số 86, 119      

t   ả  đồ số 05, t    ạ  tạ  xã A, huyện B, tỉnh B đư              n    08/02/2021 

   v    ệu.   u   u  ò  á   u      H v     H          vụ      đ   t ả     bà L số 

t ề  1.200.000.000 đồ  ;   u   u t ả     t       08/01/2022 đế        ò  á    t  ử 

sơ t ẩ  v           su t 1,66 /t á  . Nay bà L đề       ò  á      bà L đư   t    

đ     u   u k ở  k ệ ,  ụ t  : Bà L   ỉ   u   u           H          vụ t ả     bà 

L số t ề  v    ò        1.200.000.000 đồ   v    u   u t        t       08/01/2022 

đế       08/10/2024 v           su t 0,83 /t á  . Do, n    08/02/2021 b   u    

    Hồng L                  H v   số t ề  1.200.000.000 đồ   đ     vố      ă , 

    su t t    t u      1,5 /t á  , v   k     t     ạ ,   ỉ      á  t ư   10     . Đ  

    t                      đồ     u      ư     u ề  sử dụ   đ t      08/02/2021 

  ữ  bà L v      H đố  v       t ử  đ t số 86  05  d ệ  t    869,9 
2
 v  t ử  đ t 119 

 05  d ệ  t    2.020 
2 
  á 1.200.000.000 đồ  .               t ề ,    H v     H 

giao cho bà L   ữ   t       ả            t ề   u   á  đ t   ữ     H v     H đố  

v       t ử  đ t     t    v        18/11/2020 đ      t  .          t ề  t   bà L      

t       số t ề  1.200.000.000 đồ          H, bà L k          số t ề  t           H. 

Nay bà L y u   u  ò  á   u      H          vụ t ả     bà L số t ề  v    ò        

1.200.000.000 đồ  , y u   u t ả     t       08/01/2022 đế       08/10/2024 v   

        su t 0.83 /t á  . 

Bà L k       u   u    H      đ        t ả      ư k ở  k ệ      đ u d     H 

không liên quan t         đồ   v     ữ  bà L v     H. Liên  u   đế  v ệ    u    

  ư     u ề  sử dụ   đ t đố  v   t ử  đ t số 86, 119      t   ả  đồ số 05, t    ạ  

tạ  xã A t   bà L v     H s  tự t ươ    ư    v      u     k       u   u  ò  á  

  ả   u ết, t ư        k     t ươ    ư    đư   t   s    ả   u ết        t vụ k ệ  

k á . 

 ại Bản tự k   ,       ả   ò    ả  v  tạ        tò    ư   đạ  d ệ  t    ủ  

 u ề   ủ     đơ        u          L trình bày:  

   H                  u      ư            u         ồ   Lý      đ t 

t u   t ử  đ t số 86, 119      t   ả  đồ số 05, t    ạ  tạ      ,  u ệ   , tỉ     v   

  á 1.200.000.000 đồ  .        u  đ t  ủ     H   ư     ư  s    t            u 

  u      u           H   u      ư    t ự  t ế   u      bà L,    H      ư        

t ề  t ự  t ế  t  bà L số t ề  1.200.000.000 đồ  , s u đ     H          ạ         H 

số t ề  485.000.000 đồ  ,       ò   ạ      ủ     H.   ệ   u   á    u      ư    

     đ t     t    đ       t    ,    H đ       đủ số t ề  t  bà L     k      ò       

 u   đế      đồ     u      ư      ữ  bà L v     H.     v ệ  bà L k       u   u 

  ả   u ết     đồ     u      ư        t    t     vụ á      t      H k        ý 

k ế         ư k          u   u   ả   u ết   u  uả  ủ      đồ     u      ư    

  ữ       ề  v  bà L. 

Bà H          k        v    ủ  bà L k  ả  t ề     , v ệ  bà L             H 

v    ủ     Lý số t ề  1.200.000.000 đồ      k         ơ sở.   ư         ếu    H 

   v    ủ  bà L t     ữ            ả         đồ   v          ư t  ả t u   về     

su t,   ư        bà L k                đư      H    v    ủ  bà L số t ề      

trên. Bà L             H      u    k  ả  đ  t ả         bà L   ư   t      ả   s   
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k  k     t     ệ         ư bà L k                đư   số t ề        H   u    

k  ả     t ề       ủ  số t ề     Lý             H đ  v    ủ  bà L.   u k   đư    ò  

á       02 đ ạ         v  “ ả    ư      ”  ủ  02 đ ạ                   u    đơ  

 u            ò  á  t      H          k       ả             ủ     H t     02 đ ạ  

                 u    đơ   u           k        ý k ế     về đ ạ             

trên. Bà H      k     đồ   ý   á  đ              t      á  đ ạ            bà L 

 u               á         ư k     đồ   ý đố     t v   bà L.    đ , t ư     u 

  u  ủ  bà L  u      H t ả        Lý k  ả  t ề  v   1.200.000.000 đồ   t      H 

k     đồ   ý.   ữ     H,      ề , bà L   ỉ          u   v      u t         đồ   

  u      ư     u ề  sử dụ   đ t, k           u   v      u về v ệ  v   t ề .  

 ạ   ản tự k   ,       ả   ò    ả  v  tạ        tò    ư       u ề     ,       vụ 

      u        u           H trình bày:  

     18/11/2020, bà      u      ư                  H     t ử  đ t số 86, t  

 ả  đồ số 05, d ệ  t    869,9 
2
 v  t ử  đ t số 119, t   ả  đồ số 05, d ệ  t    

2.020m
2
, t    ạ  tạ  xã A, huyện Ba Tri, tỉnh  ế      v     á 485.000.000 đồ  , 

v ệ   u   á              t   d  bà v     H ký t  .  u       , s u đ     H đề      

bà   u      ư        t ử  đ t      u      bà L t   bà      đồ   ý, bà      k     

 u   t   số t ề    u      ư        t         đồ     ữ  bà v  bà L,      ỉ  u   

t   v ệ  bà      đủ số t ề  485.000.000 đồ  , bà k       ết   ữ  bà L v     H t    

t u     ư t ế    ,   ư   s u khi bà ký     đồ     u      ư    Q   đ t v   bà L 

t     ư        t ề  t ự  t ế  t  bà L       H     bà k          t  bà L, s u đ     H 

giao cho bà đủ số t ề  485.000.000 đồ  , số t ề   ò   ạ     H   ữ  ết,      ết      

ký     đồ     u      ư    bà L             H số t ề  1.200.000.000 đồ  .   ư   

đ   bà L   u   u    v     H          vụ      đ   t ả k  ả  v      bà L             

v     H v    ủ  bà L    1.200.000.000 đồ   t      k     đồ   ý v     không v   

t ề   ủ  bà L        ư không vay tiền t  bà H. Nay bà L t    đ     u   u k ở  

k ệ ,  ụ t     ỉ   u   u           H t ả     bà L số t ề   ố     1.200.000.000 đồ   

v  t ề      phát sinh và bà L k       u   u    l    đ        t ả số t ề      t    t      

đồ   ý v  k        ý k ế    . L     u   đế  v ệ    u      ư     u ề  sử dụ   đ t 

t ử  đ t số 86, 119      t   ả  đồ số 05, t    ạ  tạ  xã A t      v  bà L s  tự t ươ   

 ư    t    t u   v      u     k       u   u  ò  á    ả   u ết, t ư        k     

t ươ    ư    đư   t   s    ả   u ết        t vụ k ệ  k á . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Sau khi nghi     u  á  t     ệu    t      ồ sơ vụ á  đư   t ẩ  t   tạ        tò , 

    đồ     t  ử      đ nh:  

[1] Về thủ tục tố tụng:  ò  á       d    u ệ  Ba Tri  ă     v    á  Đ ều 28, 

35, 39 B  lu t tố tụng dân sự 2015 thụ lý và giải quyết vụ á     đú    u  đ nh pháp lu t.  

[2] N i dung vụ án: Bà Hu nh Th  Hồng L khởi kiện yêu c u    Hà Th  H có 

      vụ trả cho    Lý số tiền vay còn n  là 1.200.000.000 đồng,   u   u t        

theo         su t 0,83 /t á   t       08/01/2022 đế  ngày 08/10/2024 . Về phía 

bà Hà Th  H không th a nh n có vay của bà L số tiề  1.200.000.000 đồng, bà chỉ 

chuy     ư ng cho bà L ph   đ t thu c t ử  đ t số 86, 119      t   ả  đồ số 05, 
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t    ạ  tạ  xã A v     á 1.200.000.000 đồ  .  ề           u    Th     H          

có   u      ư    cho bà H      đ t thu c t ử  đ t số 86, 119      t   ả  đồ số 

05, t    ạ  tạ  xã A v     á 485.000.000 đồ  ,   ư      H   u   u        t ủ tụ  

  u      ư         đ t     t        bà L, bà       k ế  v ệ     H      t ự  t ế  

t  bà L số t ề  1.200.000.000 đồ   v          t ề  t ự  t ế  t     H    k       ả  

t  bà L. Nay bà L k ở  k ệ     H về     đồ   v   t   sả  t      k        ý k ế . 

X t t      ữ     Lý v     H không t ố      t v      u về v ệ  có hay không 

có v   v      v   t ề  v      u,   ư       ă      á  đ      ữ  bà L v       ề     

t ự    ệ      đồ   v   v      u dự  v   02 đ ạ            bà L  u           

    á  kè  “ ả    ư      ” t     đ  t     ệ  đ ạ      t  ạ    ữ  bà H v  bà L t   

   H t          ò      ủ  bà L số t ề  1.200.000.000 đồ   v     H     s  s   t ả 

cho bà L số t ề  nói trên        ư t ề        át s   . Quá t         á  t ụ  ý   ả  

 u ết t      H  ố t     ẫ  t á   k     đế      t        đố     t v   bà L.   t k á  

bà H          k       ả             ủ     t     02 đ ạ            bà L  u      , 

  ư       á  đ  t      á         H đế      đ       ẫu           đ  t ế       

  á  đ                ư      H không đồ   ý.    đ ,    H   ả     u   u  uả  ủ  

v ệ  k                đố  v               bà L đ   u      .         , bà L còn 

 u               á  s   k  t   k  ả            t     đ     v ệ     H   u    

k  ả  t      ư bà L t            t ề    i hàng tháng mà bà H t ả       , về         

H      k                đư     uồ   ố   ủ  k  ả  t ề  đ    u    k  ả      bà 

L trong khi bà H          k        v   k  ả  t ề             ư k          t    

     d        k á  đố  v   bà L.          t          ủ       ề  t ự  t ế        k ế  

bà L               ề  số t ề  1.200.000.000 đồ  . Đố  v       đồ     u    

  ư     u ề  sử dụ   đ t   ữ  bà L v       ề       t     ệ    ệ    á t       đồ   

là 485.000.000 đồ   và bà   ề       k  ả  t ề      t  bà H    k       ả  t  bà 

L. Đố  v        u           H t   bà L v     H đều t ố      t    H k     v   

t ề   ủ  bà L v     H. 

    đồ     u      ư     u ề  sử dụ   đ t   ữ  bà L v       ề  đố  v        

đ t thu c t ử  số 86, 119      t   ả  đồ số 05, t    ạ  tạ  xã A,  u ệ         t   

t ư   đ   t    đơ  k ở  k ệ  t   bà L      u   u  uỷ     đồ     u      ư    

 u ề  sử dụ   đ t     t    v   u        ề       bà H          vụ      đ   t ả  ạ  số 

t ề    ư đ    u      ư   ,   ư       bà L  út   u   u k ở  k ệ      đố  v      

  ề  v     H.  ề           ề  v     H      k          u   u   ả  tố đố  v        

  u   u      ủ  bà L.   t k á     H          v ệ    u      ư        đ  kết t ú , 

cá      đ       t           vụ v      u        k      ò        u      đế      

đồ     u      ư                đồ     t  ử       t đ      ỉ   u   u      ủ  bà 

L.  á  đươ   sự     u ề  t               vụ k ệ  k á .  

Tuy     đồ   v     ữ  bà L và bà H khô   t     ệ       vă   ả    ư       ơ 

sở đ                           ụ t      02 đ ạ            bà L  u      ,    H   ỉ 

t           ệ      k                                         ủ       về v ệ  

k     t ự    ệ      đồ   v   v   bà L     k         ơ sở đ        t. T  những 

nh   đ nh nói trên H   đồng xét xử ch p nh n yêu c u khởi kiện củ    u    đơ  

Hu nh Th  Hồng L đối v i b  đơ     Hà Th  H.  u      Hà Th  H          vụ t ả 

cho bà L số t ề  v    ò        1.200.000.000 đồ  .      u   u  ủ  bà L đư        

             đồ     t  ử       t v ệ    u   u t         ủ  bà L t  t    đ         
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08/01/2022 đế  08/10/2024           , do trong 02 đ ạn ghi âm t     ệ  đ ạn h i 

thoại giữa bà L và bà H    đề c p lãi su t          á  đ nh h   đồng vay giữa bà L 

và bà H là h   đồng vay có lãi. Bà L t         t  th   đ    v   đến nay bà H đ  t ả 

cho bà L số t ề         137.000.000 đồng nếu tính lãi su t t     u  đ nh t       

08/02/2021 đế       07/01/2022 thì số tiền lãi bà H đ        bà L là th    ơ  s  

v   t ự  tế,   ư   đ      sự tự   u ệ   ủ  bà L v  có l i cho bà H nên ghi nh n. D  

đ ,             u   u t         ủ  bà L t    số t ề  1.200.000.000 đồ   t            

su t 0,83 /t á   t       08/01/2022 cho đến      08/10/2024    33 t á   v  đư   

t      ư s u: 1.200.000.000 đồ   x 0,83% x 33 t á   = 328.680.000 đồ  .  

[3] Về án phí dân sự sơ t ẩm:           H          vụ ch u án phí trên số tiền 

1.528.680.000 đồng là tiền gốc v        át s          H phải trả cho bà L đư c tính 

  ư s u: 36.000.000 đồng + (3% x 728.680.000 đồng) =  57.860.400 đồ  .    

 u        Hồng L k       ả     u á     ,      t ả cho bà L số tiền tạm  ng án phí 

đ    p. 
 

    á     t   ; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
   

[1]  ă     k  ả  3 Đ ều 26, k  ả  1 Đ ều 35, Đ ều 39, Đ ều 244     u t tố 

tụ   d   sự  ă  2015;  á  đ ều 280, 357, 463, 466, 468     u t d   sự  ă  2015; 

      u ết số 326/2016/U   Q 14      30/12/2016  ủ  Ủ  ban tH vụ Quố      

qu  đ    về     t u,     ,   ả , t u,    ,  uả   ý v  sử dụ   á      v   ệ      ò  

án.  

 u     ử: 

[2]             u   u k ở  k ệ   ủ    u    đơ      u         ồ   L đố  v   

   đơ            H. 

Bu             H          vụ t ả cho     u         ồ   L t    số t ề  v   

 ò     v        át s       1.528.680.000 đồ   ( ột t  năm trăm     m ơ  tám tr  u 

sáu trăm tám m ơ  ng ìn) đồ   (Trong đ  1.200.000.000 đồ   t ề   ố  v  

328.680.000 đồ   t ề     ). 

K  t        ả  á       ệu  ự    á   u t, k      đơ    u   u t        á   ủ  

  ư   đư   t        á   ếu số t ề  t      ư  đư   t        t     ư     ả  t        

á   ò    ả     u k  ả  t ề       ủ  số t ề   ò    ả  t        á  t            su t 

 u  đ    tạ  k  ả  2 Đ ều 468     u t     sự  ă  2015. 

Đ      ỉ   u   u k ở  k ệ   ủ      u         ồ   L đố  v             H v  

     u           H về “               đồ     u      ư     u ề  sử dụ   đ t” 

đố  v        đ t t u   t ử  số 86, 119      t   ả  đồ số 05, t    ạ  tạ  xã A,  u ệ  

Ba Tri, tỉ    ế     . 

[3] Á      d   sự sơ t ẩ :  u             H   ả     u số t ề  57.860.400 

(Năm m ơ   ảy tr  u tám trăm sáu m ơ  ng ìn  ốn trăm) đồ  . 

     t ả         u         ồ   L số t ề  tạ      á      đ      là 

24.780.000 (    m ơ   ốn tr  u  ảy trăm tám m ơ  ng ìn) đồ   t             t u 
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số: 0004132 ngày 19/5/2022  ủ       ụ           á  d   sự  u ệ  Ba Tri, tỉ    ế  

Tre. 

[4] Đươ   sự     u ề  k á    á   ả  á  t      ạ  15      k  t       tu    

án đ    u   u  ò  á       d   tỉ    ế        t  ử   ú  t ẩ . 

[5] Qu ết đ        đư   t        t     u  đ    tạ  Đ ều 2 Lu t          á  

d   sự t     ư   đư   t        á  d   sự,   ư     ả  t        á  d   sự     u ề  

t    t u   t        á ,  u ề    u   u t        á , tự   u ệ  t        á          

 ưỡ     ế t        á  t     u  đ    tạ   á  Đ ều 6, 7, 7  v  9 Lu t          á  d   

sự; t      ệu t        á  đư   t ự    ệ  t     u  đ    tạ  Đ ều 30 Lu t t        á  

d   sự. 
 

 Nơi nhận: 
- VKSND huyện Ba Tri; 

- Chi cục THADS huyện Ba Tri; 

- TAND tỉnh Bến Tre; 

-  á  đươ   sự; 

- Lưu  ồ sơ. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

Phạm Minh Tâm 

 


